
Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH  ngày  18 tháng  12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (PHÂN MÔN HÓA), LỚP 7 

(Năm học: 2023 - 2024) 

I. Kế hoạch dạy học 

Phân phối chương trình phân môn hóa học lớp 7 

HK I: 18 tiết (thực dạy: 17 tiết; ôn tập cuối HKI: 1 tiết) 

HK II: 17 tiết (thực dạy: 16 tiết; ôn tập cuối HKII: 1 tiết) 

TRƯỜNG: THCS LÊ VĂN TÂM 

TỔ: TỰ NHIÊN 

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:  ĐỖ HỒNG BẢO THIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

STT 

 

Bài học 
Số 

tiết  

Thời điểm  
Thiết bị dạy học 

Địa điểm 

 dạy học 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
 

Bài 1: Phương pháp và kỹ năng 

học tập môn Khoa học tự nhiên  

 

 

 

5 

 

 

Tuần 

1,2,3,4,5 

Máy chiếu, máy tính cá nhân 

Tranh hiện tượng tự nhiên, thảm họa 

thiên nhiên 

Phiếu học tập 

Cân điện tử 

Cổng quang điện 

Lớp học 



Đồng hồ đo thời gian hiện số 

2 
 

Bài 2: Nguyên tử  

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Tuần  

6,7,8,9,10 

Máy chiếu, máy tính cá nhân 

Mô hình hành tinh nguyên tử của Rơ-

đơ-pho 

Mô hình nguyên tử của hydrogen và 

cacbon theo Bo 

Bìa carton, giấy màu vàng, các viên 

bi nhựa màu đỏ và xanh kích thước 

khác nhau 

Tranh mô hình nguyên tử của carbon, 

nitrogen, oxygen, sơ đồ các lớp 

electron của nguyên tử chlorine. 

Phiếu học tập 

Lớp học 

 KIỂM TRA GIỮA KỲ 1  Tuần 10   

3 
 

Bài 3: Nguyên tố hóa học  

 

 

 

3 

 

 

 

Tuần  

11,12,13 

Máy chiếu, máy tính cá nhân 

Tranh một số mẫu chất nguyên chất 

Bảng tên gọi, kí hiệu hóa học và khối 

lượng nguyên tử của 20 nguyên tố 

đầu tiên. 

Tranh về thành phần một số nguyên 

tố trong cơ thể người 

Lớp học 

4 
 

Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn 

các nguyên tố hóa học  

 

 

 

7 

 

 

Tuần 

14,15,16,17,19,20,21 

Máy chiếu, máy tính cá nhân 

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa 

học 

Tranh về ứng dụng của một số 

nguyên tố kim loại thông dụng trong 

đời sống 

Lớp học 

5 ÔN TẬP HỌC KÌ I 1 Tuần 18 Đề cương ôn tập Lớp học 

 KIỂM TRA HỌC KÌ I     

6 
Bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp 

chất  
4 Tuần  

22,23,24,25 

Máy chiếu, máy tính cá nhân 

Tranh về mô hình hạt, ứng dụng của 
Lớp học 



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

                                                                                                                                                           

                    Đỗ Hồng Bảo Thiên                                                                                                     Đỗ Hồng Bảo Thiên 

một số chất 

 KIỂM TRA GIỮA KÌ II  Tuần 27   

7 
Bài 6. Giới thiệu về liên kết hoá 

học (ion, cộng hoá trị)  

 

5 

Tuần  

26,27,28,29,30 

Máy chiếu, máy tính cá nhân 

Tranh mô hình sắp xếp electron trong 

vỏ nguyên tử khí hiếm 

Lớp học 

8 Bài 7. Hoá trị; công thức hoá học  
4 Tuần  

31,32,33,34 

Máy chiếu, máy tính cá nhân 

Phiếu học tập 
Lớp học 

9 Ôn tập cuối học kỳ 2 1 Tuần 35 Đề cương ôn tập Lớp học 

 KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II     

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Tam Mỹ Tây, ngày 03 tháng 9 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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